
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO - MEDIC CẦN THƠ

Trình bày: BS. VÕ TIẾN CƯỜNG

TRÌNH BỆNH ÁN LÂM SÀNG

THÁNG 7/2024



Bệnh nhân: PHẠM VĂN H.          Tuổi: 30         Giới tính: nam

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.

Địa chỉ: Ninh Kiều, Cần Thơ.

Đến khám ngày 06/06/2024 tại khoa khám Bv Hòa Hảo-Medic Cần Thơ.

THÔNG TIN HÀNH CHÁNH



1. Lý do vào viện: Ho khạc đàm.

2. Bệnh sử:

Bệnh nhân ho 10 ngày thỉnh thoảng có đàm trắng đục, không sốt,

có điều trị BS tư với chẩn đoán viêm phế quản, bệnh không giảm nên

đến khám tại PK Hô hấp – Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần

Thơ.

3. Tiền sử:

- Bản thân: Chưa có bệnh lý nội khoa đặc biệt, không hút thuốc lá.

- Gia đình: Không ghi nhận bệnh lý liên quan.



TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN

 Tỉnh, tiếp xúc tốt
 T: 37oC SpO2: 98% M:75 l/ph HA: 120/80 mmHg
 Nhịp thở: 20l/ph
 Thể trạng trung bình, BMI: 20kg/m2, không sụt cân.

 Ho có ít đàm đục, không máu
 Tim đều
 Phổi rale nổ rải rác ở đáy phổi phải
 Bụng mềm
 Các cơ quan khác chưa ghi nhận bất thường



CẬN LÂM SÀNG

NGÀY 06/06/2024:

 Xét nghiệm máu: 
- CTM:  BC: 8,7 K/uLN: 73% Mono: 23%

HC: 5,4 M/uL Hb: 12,8 g/l
TC: 301 K/uL

- Đường huyết: Glucose; 7,3 mmol/L
HbA1C: 5,6%

- Men gan: 
AST:22,4 U/L ALT: 14,9 U/L GGT: 46.9U/L
- CRP: 10 mg/dl
- Creatinin: 88umol/L eGFR: 99,18mL/phút/1,73m2



XQUANG PHỔI



MSCT NGỰC



KẾT QUẢ MSCT
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CTM 

Bc: 8,7
N:4,2
Mono: 11
Hb: 12,8 g/l
HC: 5,4

BC: 12,8
N:7.4
Mono: 10,3
Hb: 12,1 g/l
HC: 5,05

BC: 10,9
N: 5,5

Hb: 12,2 g/l
HC: 5,2

BC: 7,8

Hb: 13 g/l
Hc: 5,4

IgE 188 231 196

PCR- lao Dương tính

Glucose; 7,3 mmol/l
HbA1C: 5,6 mmol/l

Men gan
AST:22,4 U/L
ALT: 14,9 U/L
GGT: 46.9 U/L

CRP 10 mg/dl

X-Quang ngực thẳng Theo dõi viêm phế quản

Crea 88

eGFR 99,18

CT Ngực
Viêm phổi thùy dưới phải -Thùy
trên trái ít



BỆNH NHÂN TÁI KHÁM NGÀY 13/06/2024

 Tình trạng BN:

- Ho không giảm, đàm đục lượng nhiều hơn, kèm theo ớn lạnh, ăn 
uống kém.

- Kết quả xét nghiệm 

+ Công thức máu:

BC: 12,8 k/uL

N:7.4 k/uL

Hb: 12,1 g/l

HC: 5,05 M/uL

 XN thêm: Mycobacterium Tuberculosis PCR.

 HIV bệnh nhân không đồng ý xét nghiệm.



 Tình trạng BN: Các triệu chứng đường hô hấp không giảm.

 Kết quả: Mycobacterium Tuberculosis PCR dương tính.

 Chẩn đoán cuối cùng: Lao phổi.

BỆNH NHÂN TÁI KHÁM NGÀY 20/06/2024



 NHẬN XÉT

1. Triệu chứng lâm sàng về lao không đặc trưng.

2. X-Quang ngực không gợi ý lao phổi.

3. Khi chụp MSCT ngực thấy được rõ hình ảnh viêm phổi thùy
dưới từ đó giúp điều trị dễ hơn, cũng như việc tầm soát lao sau
này.

4. Khi BN đến khám chẩn đoán viêm phổi/ viêm phế quản, không
đáp ứng với điều trị thông thường, thì nên đặt vấn đề tầm soát lao.


